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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 74/BC-KTNS


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Điện Biên, ngày 16 tháng 8  năm 2021



BÁO CÁO 

Tổng hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 
các dự án Nhóm B, Nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh



Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C trên cơ sở các Tờ trình số 2475/TTr-UBND, ngày 06/8/2021; 2581/TTr-UBND; 2582/TTr-UBND; 2587/TTr-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp Báo cáo thẩm tra của các Ban, trình HĐND tỉnh như sau:
I. Sự cần thiết và thẩm quyền thông qua

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công 2019, các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; trên cơ sở Quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc cấp tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, xây dựng Điện Biên trở thành một đô thị văn minh hiện đại và bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc truyền thống, từng bước thực hiện đầu tư các hạng mục và hoàn thiện kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hình thành mạng lưới giao thông theo hướng qui hoạch chung của tỉnh; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân vùng TĐC, góp phần ổn định đời sống sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân tái định cư thủy Điện Sơn La trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm B (trong đó có 01 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư) và 05 dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh là phù hợp và đúng thẩm quyền.


II. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực của 11 dự án
- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trình duyệt đáp ứng các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/42020 của Chính phủ và các qui định có liên quan. 

- Phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội; 07 Dự án đã được ghi danh mục tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên.
- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: 04 Dự án có trong danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.
III. Về Nội dung dự thảo Nghị quyết
- Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh (Chi tiết Báo cáo thẩm tra đề nghị đại biểu nghiên cứu tài liệu).

- Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, phạm vi, nội dung, quy mô đầu tư của các dự án và thống nhất một số nội dung cụ thể của các dự án như sau:


1. Dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường), dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư là 40 tỷ 398 triệu đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương; địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Điện Biên Phủ, thị trấn Tuần Giáo, Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện trong thời gian 03 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.

2. Dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viên Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh, dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư là 28 tỷ đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; địa điểm thực hiện tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; thực hiện trong thời gian 03 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.

3. Dự án: Sân vận động huyện Điện Biên, dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; địa điểm thực hiện tại trung tâm huyện lỵ, huyện Điện Biên; thực hiện trong thời gian 03 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
4. Dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo, dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư là 44 tỷ 500 triệu đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; địa điểm thực hiện tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo; thực hiện trong thời gian 03 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
5. Dự án: Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I), dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư là 38 tỷ đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; địa điểm thực hiện tại các xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông; thực hiện trong thời gian 03 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
6. Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé, dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 115 tỷ đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; địa điểm thực hiện tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé; thực hiện trong thời gian 04 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
7. Dự án: Điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ, dự án nhóm B; nội dung điều chỉnh: diện tích GPMB điều chỉnh giảm 13,71ha (36,04ha - 22,33ha); Diện tích san lấp mặt bằng điều chỉnh tăng 0,15ha (16,89ha – 17,04ha); tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh tăng 9,5 tỷ đồng (90 tỷ - 99,5 tỷ) được cân đối từ nguồn vốn ngân sách trung ương, các nội dung khác được giữ nguyên theo văn bản đã phê duyệt.

8. Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa, dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 279 tỷ 860 triệu đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; địa điểm thực hiện trên địa bàn huyện Tủa Chùa; thực hiện trong thời gian 04 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
 9. Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ, dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 147 tỷ 800 triệu đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn huyện Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ; thực hiện trong thời gian 04 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
10. Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ, dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 264 tỷ 780 triệu đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; địa điểm thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; thực hiện trong thời gian 04 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
 11. Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay, dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 233 tỷ 560 triệu đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; Địa điểm thực hiện tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên; thực hiện trong thời gian 04 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư.
IV. Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với 11 dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án và đồng thời có một số ý kiến đối với các dự án sau:

1. Ý kiến của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đối với các dự án như sau:


(1). Dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viên Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh, đề nghị bỏ chữ “khoảng” trong nội dung qui mô của dự thảo Nghị quyết.

(2). Dự án: Sân vận động huyện Điện Biên

- Chỉnh sửa, thay phần căn cứ "...báo cáo thẩm tra số .../BC-KTNS ... của Ban KTNS" thành Ban Văn hóa - Xã hội.

- Tại mục 2, Điều 1, đề nghị bổ sung: 

+ Điểm a. Đền bù, giải phóng mặt bằng: S = 2,8671 ha.

+ Điểm g. Đầu tư các thiết bị: Ghế khán giả đài A (chỗ có mái che); thiết bị văn phòng, y tế; thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị điện.


(3). Dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo 

- Về căn cứ pháp lý: đề nghị chỉnh sửa, thay phần căn cứ "...báo cáo thẩm tra số..../BC-KTNS.. của Ban KTNS" thành Ban Văn hóa - Xã hội.


2. Ý kiến của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự án như sau:

(1). Dự án: Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I). 
  Đề nghị thiết kế bổ sung thêm hạng mục xây rãnh bê tông thoát dòng thủy lưu phía sau trường. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn khác để mở rộng đường vào Trường Tiểu học Chiềng Sơ nhằm đảm bảo cho Giáo viên và học sinh đi đến trường được thuận lợi.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự án như sau:

(1). Đối với các dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay.


- Tại phần 2.1, khoản 2, Điều 1 thống nhất như sau: 


+ Tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ sản xuất


+ Đối tượng, địa bàn, nội dung hỗ trợ thực hiện theo quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.

(2). Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa.

- Tại Điều 3 sửa lại như sau: “Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ Nghị quyết số 199/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

(3). Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ.


- Tại Điều 3 sửa lại như sau: “Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND và Nghị quyết số 198/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

(4). Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay.

- Tại Điều 3 sửa lại như sau: “Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

V. Các Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần quan tâm một số nội dung sau: 


- Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác lập, thẩm định, thiết kế, dự toán... đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đầu tư. 


- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Trên đây là báo cáo tổng hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết các dự án về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND
- Lưu: VT, CV KTNS.
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